PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MÊ LINH

TRƯỜNG THCS THANH LÂM B


MA TRẬN, ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I MÔN VẬT LÝ 8
Thời gian làm bài: 45 phút

Hình thức kiểm tra: 100% trắc nghiệm
1.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA :
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

Số CH
	Tỉ lệ %

Điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Chuyển động cơ học
	Chuyển động cơ học
	2

	0
	0

	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	10%
1đ

	2
	Vận tốc của chuyển động
	-Vận tốc. 

-Cđ đều và cđ không đều
	4
	0
	2
	0
	2
	0
	2
	0
	10
	0
	50%
5đ

	3
	Áp suất.

Lực đẩy Ac-Si-met
	-Áp suất
-Áp suất chất lỏng.

-Lực đẩy Ac-Si-met
	4
	0
	3
	0
	1
	0
	0
	0
	8
	0
	40%
4đ

	Tổng số câu
Tổng số điểm
	10
5đ
	0
	5
2,5đ
	0
	3
1,5đ
	0
	2
1đ
	0
	20

	0
	100%

10đ

	Tỉ lệ (%)
	50%
	25%

	15%
	
10%
	
	
	100%


2.BẢNG ĐẶC TẢ BÀI KIỂM TRA:
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận biết kiến thức,kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chuyển động cơ học
	Chuyển động cơ học
	Nhận biết được vật chuyển động (hay đứng yên) khi vị trí của vật so với vật mốc thay đổi (hoặc không thay đổi) theo thời gian.
	Câu 1,2
	0
	0
	0

	2
	Vận tốc của chuyển động
	-Vận tốc. 

-Cđ đều và cđ không đều
	-Biết độ lớn của vận tốc cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động.

-Biết công thức tính vận tốc v= S/t

-Nhận biết được chuyển động đều (hay không đều) là cđ mà vận tốc có độ lớn không thay đổi (hay thay đổi) theo thời gian.

-Biết công thức tính vận tốc trung bình của cđ không đều.
--Hiểu được ý nghĩa độ lớn vận tốc của 1 vật.

-Đổi được các đơn vị vận tốc
--Vận dụng được công thức tính vận tốc v=S/t và công thức tính vận tốc trung bình vào giải các bài tập .
	Câu 3,5,9,10
	Câu 4,6
	Câu 7,8
	Câu 11,12

	3
	Áp suất.

Lực đẩy Ac-Si-met
	-Áp suất

-Áp suất chất lỏng.

-Lực đẩy Ac-Si-met
	-Nhận biết được lực đẩy Ác-si-mét

-Biết được CT tính độ lớn của lực đẩy Ác-si-met.
-Hiểu được đặcđiểm của lực FA và áp suất của  các chất
- Tính được áp suất và lực đẩy Ác-si-mét
	Câu 13,14,16,17
	Câu 18,19,20
	Câu 15
	

	Tổng số câu
Tổng số điểm

Tỉ lệ
	10 
5đ

50%
	5
2,5 đ

25%
	3
1,5 đ

15%
	2
1đ

10%


3. ĐỀ BÀI:

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau :

Câu 1: Một chiếc xe máy chở hai người chuyển động trên đường . Trong các câu mô tả sau câu nào đúng?

A. Người cầm lái chuyển động so với chiếc xe.         C. Người ngồi sau chuyển động so với người cầm lái.

B. Hai người  chuyển động so với mặt đường.           D. Hai người đứng yên so với bánh xe.

Câu 2: Một chiếc  ô tô đang chạy, người  soát vé đang đi lại. Câu nhận xét nào sau đây là sai ?

A. Hành khách đứng yên so với người lái xe.                

B. Người lái xe chuyển động so với cây bên đường.    

C. Hành khách chuyển động so với nhà cửa bên đường.

D. Người soát vé đứng yên so với hành khách.

Câu 3: Trong các câu nói về vận tốc dưới đây câu nào Sai ?

A. Công thức tính vận tốc là : v = S.t.


     B. Độ lớn vận tốc cho bíêt mức độ nhanh hay chậm của chuyển động.

C. Độ lớn của vận tốc được tính bằng quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian.

D. Đơn vị của vận tốc là km/h.

Câu 4: Một xe đạp đi với vận tốc 12 km/h. Con số đó cho ta biết điều gì? 

A. Thời  gian đi của xe đạp.

B. Quãng đường đi của xe đạp.

C. Mỗi giờ xe đạp đi được 12km.


D. Lực tác dụng vào bàn đạp.

Câu 5: Trong các công thức biểu diễn mối quan hệ giữa S, v, t sau đây công thức nào đúng?

A. S = v/t.
B. t = v/S.
C. S = v.t .
D. S = t /v

Câu 6: Vận tốc của tàu hỏa là 40 km/ h, của Ô tô là 11,6 m/s, của xe máy là 600m/ phút.Cách sắp xếp theo thứ tự vận tốc giảm dần nào sau đây là đúng?

A. Tàu hỏa – ô tô – xe máy.
B. Ô tô- tàu hỏa – xe máy.

C. Tàu hỏa – xe máy – ô tô.


  D. Xe máy – ô tô – tàu hỏa.

Câu 7: Một người đi quãng đường dài 1,2 km với vận tốc 10m/s.Thời gian để người đó đi hết quãng đường là?

A. t = 0,15 giờ.
B. t = 15 giây.
C. t = 2 phút.
D. t = 14,4phút.

Câu 8: Một người đi xe máy với vận tốc 12m/s trong thời gian 20 phút. Quãng đường người đó đi được là?

A. 3200m.

B. 3400m.

C. 3600m.

D. 14400m.

Câu 9: Chuyển động của vật nào sau đây được coi là đều ?

A. Chuyển động của chi đội đang bước đều trong buổi duyệt nghi thức đội.

     B. Chuyển động của ôtô đang chạy  trên đường.

C. Chuyển động của tàu hoả lúc vào sân ga.

D. Chuyển động của máy bay đang hạ cánh xuống sân bay.

Câu 10: Một người đi được quãng đường S1 hết thời gian t1 giây, đi quãng đường S2 hết thời gian t2 giây. Vận tốc trung bình của người này trên cả 2 quãng đường S1 và S2 là công thức nào sau đây ?

A. 
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Câu 11: Một người đi bộ đi đều trên đoạn đường đầu dài 2000m hết thời gian là 1000 giây, đoạn đường sau dài 2200m người đó đi hết 1800 giây . Vận tốc trung bình của người đó trên cả đoạn đường là bao nhiêu ?

A. 1 m/s.
B. 1,5 m/s.
C. 3 m/s.
D. 2 m/s.

Câu 12: Một vật chuyển động trong nửa thời gian đầu đi với vận tốc 50 km/h; nửa thời gian sau đi với vận tốc 40 km/h. Vận tốc trung bình của vật trong suốt quá trình chuyển động là:

A. 30km/h;

B. 40km/h;

C. 35km/h;

D. 45km/h.

Câu 13: Đơn vị tính áp suất là đơn vị nào sau đây ?
A. Pa.                    B.N/ m2.
     C. N/m3.
              D.Cả A và B đều đúng.
Câu 14: Muốn giảm áp suất thì ta làm thế nào ?

A. Giảm diện tích mặt bị ép và giảm áp lực theo cùng tỉ lệ.

B. Tăng diện tích mặt bị ép và tăng áp lực theo cùng tỉ lệ.

C. Tăng diện tích mặt bị ép và giảm áp lực.

D. Giảm diện tích mặt bị ép và tăng áp lực.

Câu 15: Móc 1 quả nặng vào lực kế ở ngoài không khí, lực kế chỉ 20N. Nhúng chìm quả nặng đó vào trong nước số chỉ của lực kế thay đổi như thế nào?

A. Tăng lên.                                                       B. Giảm đi.

C. Không thay đổi.                                            D. Chỉ số 0

Câu 16 : Công thức tính lực đẩy Acsimét là công thức nào sau đây ?

A. FA= d.V
B. FA= v.t                       C. FA= d.h                          D. FA= D.V


Câu 17 : 1cm3 nhôm (có trọng lượng riêng 27.000N/m3) và 2cm3 Chì (trọng lượng riêng 130.00N/m3) được thả vào một bể nước. Lực đẩy tác dụng lên khối nào lớn hơn?

A. Nhôm


B. Chì


C. Bằng nhau

D. Không đủ dữ liệu kết luận

Câu 18: Ta biết công thức tính lực đẩy Acsimét là FA= d.V. Ở hình vẽ bên thì V là thể tích nào?

A. Thể tích phần chìm của vật
                                         B. Thể tích chất lỏng

C. 
Thể tích toàn bộ vật
                                         D. Thể tích phần nổi của vật

Câu 19: Một quả cầu bằng sắt treo vào 1 lực kế ở ngoài không khí lực kế chỉ 1,7N. Nhúng chìm quả cầu vào nước thì lực kế chỉ 1,2N. Lực đẩy Acsimét có độ lớn là:

A. 1,7N
B. 1,2N
C. 2,9N
D. 0,5N

Câu 20 : Một vật móc vào 1 lực kế; ngoài không khí lực kế chỉ 2,13N. Khi nhúng chìm vật vào trong nước lực kế chỉ 1,83N. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3. Thể tích của vật là:
A. 213cm3
B. 183cm3
C. 30cm3
D. 396cm3
4.ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	B
	0,5

	2
	D
	0,5

	3
	A
	0,5

	4
	C
	0,5

	5
	C
	0,5

	6
	B
	0,5

	7
	C
	0,5

	8
	D
	0,5

	9
	A
	0,5

	10
	B
	0,5

	11
	B
	0,5

	12
	D
	0,5

	13
	D
	0,5

	14
	C
	0,5

	15
	B
	0,5

	16
	A
	0,5

	17
	B
	0,5

	18
	A
	0,5

	19
	D
	0,5

	20
	C
	0,5
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